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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/02/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	40/QĐ-BKHĐT
	14/01/2022
	Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bõ và huỷ công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc
	
	

	2
	Thủ tướng Chính phủ
	156/QĐ-TTg
	29/01/2022
	Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
	
	

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	32/2021/TT-BTTTT
	28/01/2022
	Thông tư hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
	18/02/2022
	

	4
	 Chính phủ
	12/NQ-CP
	30/01/2022
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022
	
	

	5
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	441/QĐ-BGDĐT
	28/01/2022
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	6
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	442/QĐ-BGDĐT
	28/01/2022
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	7
	Thủ tướng Chính phủ
	167/QĐ-TTg
	08/02/2022
	Quyết định Phê duyệt" chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025
	
	

	8
	Bộ Nội vụ
	439/BNV-CTTN
	09/02/2022
	Về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
	
	

	9
	Bộ công an
	346/BCA-X05
	08/02/2022
	Về việc kiến nghị thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tài hòa nhập cộng đồng
	
	

	10
	Bộ Công Thương
	517/BCT-TCQLTT
	28/01/2022
	Công điện về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
	
	

	11
	Bộ Công Thương
	535/BCT-ATMT
	07/02/2022
	Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thuỷ điện
	
	

	12
	Bộ Công Thương
	555/BCT-CT
	08/02/2022
	Tăng cường triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP
	
	

	13
	Bộ Công Thương
	563/BCT-TKNL
	09/02/2022
	Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022
	
	

	14
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	87/QĐ-BTNMT
	14/01/2022
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	15
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	155/QĐ-BGTVT
	25/01/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	
	

	16
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	676/QĐ-BNN-TCTS
	18/02/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản
	
	

	17
	Chính phủ
	03/2022/QĐ-TTg
	18/02/2022
	Quyết định về tiêu chuẩn định mức nhà ở công vụ
	15/4/2022
	

	18
	Bộ Tài chính
	108/2021/TT-BTC
	08/12/2021
	Về việc quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
	04/02/2022
	

	19
	Bộ Tài Chính
	03/2022/TT-BTC
	12/01/2022
	Thông tư hướng dẫn Quyết định số 112 và Quyết định số 1929 công tác xã hội, rối nhiễu tâm trí
	01/3/2022
	

	20
	Bộ Tài Chính
	02/2022/TT-BTC
	11/01/2022
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện
	11/01/2022
	

	21
	Bộ Tài Chính
	01/2022/TT-BTC
	11/01/2022
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện
	25/02/2022
	

	22
	Bộ Tài Chính
	09/2022/TT-BTC
	14/02/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	01/4/2022
	

	23
	Bộ Tài Chính
	10/2022/TT-BTC
	14/02/2022
	Thông tư quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
	01/4/2022
	

	24
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	291/QĐ-BTNMT
	16/02/2022
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyếtđịnh số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	25
	Chính phủ
	126/TTg-KTTH
	12/02/2022
	Công điện về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
	
	

	26
	Chính phủ
	18/NQ-CP
	11/02/2022
	Triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025
	
	

	27
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	44/2021/TT-BGTVT
	31/12/2021
	Thông tư ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
	
	

	28
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	02/2022/TT-BGTVT
	18/02/2022
	trình ký Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí 
	15/4/2022
	

	29
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	03/2022/TT-BGTVT
	18/02/2022
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
	15/4/2022
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	186/QĐ-BTTTT
	11/02/2022
	Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
	
	

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/2022/TT-BTTTT
	17/02/2022
	“Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”
	15/9/2022
	

	32
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	37/2021/TT-BLĐTBXH
	16/02/2022
	Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc
	15/3/2022
	

	33
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	333/LĐTBXH-TCGDNN
	16/02/2022
	V/v đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022
	
	

	34
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	332/LĐTBXH-PCTNXH
	16/02/2022
	V/v triển khai thực hiện công tác cái nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP
	
	

	35
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	465/BVHTTDL-TCDL
	16/02/2022
	Công văn hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn 2
	
	

	36
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	299/QĐ-BVHTTDL
	17/02/2022
	Ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”
	
	

	37
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	490/BVHTTDL-GĐ
	18/02/2022
	Công văn hướng dẫn triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và 02 Chương trình do TTCP phê duyệt
	
	

	38
	Chính phủ
	04/2022/QĐ-TTg
	18/02/2022
	Quyết định về Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
	15/4/2022
	

	39
	Chính phủ
	37/TB-VPCP
	10/02/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp về tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19
	
	

	40
	Bộ Y tế
	175/TB-BYT
	12/02/2022
	Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại cuộc họp giải quyết kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	41
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	478/BGDĐT-CNTT
	16/02/2022
	Triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	42
	 Bộ Y tế
	02/2022/TT-BYT
	18/02/2022
	Thông tư Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
	21/02/2022
	

	43
	Bộ Tài Chính
	05/2022/TT-BTC
	08/02/2022
	Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ
	01/4/2022
	

	44
	Bộ Tài Chính
	06/2022/TT-BTC
	08/02/2022
	Thông tư giám sát tuân thủ
	01/4/2022
	

	45
	Bộ Tài Chính
	153/QĐ-BTC
	11/02/2022
	Quyết định về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (triển khai thực hiện trong năm 2022)
	
	

	46
	Chính phủ
	190/QĐ-TTg
	11/02/2022
	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
	
	

	47
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2695/QĐ-BTNMT
	31/12/2021
	Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2021
	
	

	48
	Bộ Tư pháp
	01/2022/TT-BTP
	04/01/2022
	Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
	18/02/2022
	

	49
	Bộ Tư pháp
	2/2022/TT-BTP
	08/02/2022
	V/v hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
	25/3/2022
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	969/VPCP-KSTT
	15/02/2022
	V/v ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án 06
	
	

	51
	Vụ Pháp chế
	41a/QĐ-BXD
	28/01/2022
	Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
	
	

	52
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	933/BKHĐT-QPAN
	16/02/2022
	Về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	53
	Chính phủ
	177/QĐ-TTg
	10/02/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	54
	Bộ Tài Chính
	01/QC-BTC
	13/01/2022
	Quy chế trao đổi thông tin về HTX giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ( giữa Bộ Tài chính và Bô Kế hoạch và Đầu tư)
	
	

	55
	Chính phủ
	03/QĐ-HĐPH
	12/01/2022
	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động củaHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
	
	

	56
	Bộ Nội vụ
	02/2022/TT-BNV
	29/01/2022
	Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP
	15/3/2022
	

	57
	Bộ Tài Chính
	04/2022/TT-BTC
	28/01/2022
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
	15/3/2022
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